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Hai Sáng 2/11/2020 04/01/2021 1 3 3

Tư Sáng 4/11/2020 06/01/2021 1 3 3

30 Ba Sáng 03/11/2020 29/12/2020 1 5 5

60 Năm Sáng 05/11/2020 31/12/2020 1 5 5

30

30

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.CLC_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 30 Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2020 1 5 5 A.406

1 MH01300065 Giao tiếp người - máy 2 30 015-GTN-M.LW1_HK1B.20-21 Trương Châu Long 30 Bảy Sáng 07/11/2020 12/12/2020 1 6 6 A.307

15 Châu Trần Trúc Ly Ba Chiều 03/11/2020 22/12/2020 7 11 5

60 Châu Trần Trúc Ly Năm Chiều 05/11/2020 25/12/2020 7 11 5

30 Trương Châu Long

30 Trương Châu Long

15 Trương Châu Long Hai Sáng 02/11/2020 21/12/2020 1 5 5

60 Trương Châu Long Tư Sáng 04/11/2020 23/12/2020 1 5 5

5 MH19300008 Pháp luật 2 30 025-PL.LW1_HK1B.20-21
Nguyễn Thị Mỹ 

Hạnh
100 Bảy Sáng 12/12/2020 09/01/2020 1 6 6 A.307

6 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

PHÒNG ĐÀO TẠO 

015-KTWeb với 

ƯDDĐĐNT.LW1_HK1B.20-21

MH01308071 Dữ liệu lớn 3 015-DDL.LW1_HK1B.20-21

Lập trình đa nền tảng 3 015-LTĐNT.LW1_HK1B.20-21

3

3
Kỹ thuật Web với ứng 

dụng di động đa nền tảng
MH01308073

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 19_HỌC KỲ 1B_NĂM HỌC: 2020-2021

(Thực hiện từ ngày 02/11/2020 đến 10/01/2021)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

30

30

2

4 MH01308076

A.209

B.309

30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 12 6 B.309

2 MH49308007 Lập trình nâng cao 4 015-LTnc.CLC_HK1B.20-21 Châu Trần Trúc Ly 30 A.406

3 MH49308011 Dữ liệu lớn 3 015-DLL.CLC.HK1B.20-21 Trương Châu Long 30 A.406Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 12 6

1 MH49300012 Anh văn A4 (CLC) 3 60 105-AV4.CLC_HK1B.20-21
Nguyễn Thị Mỹ 

Ngân
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1 MH01300061 Nghệ thuật chữ 2 30 015-NTC.DH1+2_HK1B.20-21
Trần Nguyễn Anh 

Chi
60 Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2021 4 6 3 A.201

15 Hai Sáng 02/11/2020 21/12/2020 1 5 5

60 Tư Sáng 04/11/2020 23/12/2020 1 5 5

15 Ba Sáng 03/11/2020 22/12/2020 1 5 5

60 Bảy Sáng 07/11/2020 26/12/2020 1 5 5

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

1 MH01300061 Nghệ thuật chữ 2 30 015-NTC.DH1+2_HK1B.20-21
Trần Nguyễn Anh 

Chi
60 Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2021 4 6 3 A.201

15 Hai Chiều 02/11/2020 21/12/2020 7 11 5

60 Tư Chiều 04/11/2020 23/12/2020 7 11 5

15 Năm Sáng 05/11/2020 24/12/2020 1 5 5

60 Sáu Chiều 06/11/2020 25/12/2020 7 11 5

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30
Nguyễn Trung 

Kiên
Hai Sáng 02/11/2020 04/01/2021 1 3 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Tư Sáng 04/11/2020 06/01/2021 1 6 6 A.407

30 Trần Nữ Vĩ Thức Ba Sáng 03/11/2020 29/12/2020 1 5 5

60 Trần Nữ Vĩ Thức Năm Sáng 05/11/2020 31/12/2020 1 5 5

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30
Nguyễn Trung 

Kiên
Hai Sáng 02/11/2020 04/01/2021 1 3 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2021 1 6 6 A.209

30 Trương Châu Long Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 3 3 A.201

30 Trương Châu Long Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 7 9 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

Lập trình nâng cao 4

30

Nguyễn Đỗ Thư 

Hương

Trần Nguyễn Anh 

Chi

B.404

B.404

30

30

30 B.404

2 MH01308071 Dữ liệu lớn 3

1 MH01308068

1 MH01308068 Lập trình nâng cao 4

2 MH01308084 CCNA3

015-LTnc.TM1_HK1B.20-21

015-LTnc.LW2_HK1B.20-21

015-CCNA3.TM1_HK1B.20-21

015-DDL.LW2_HK1B.20-21

4

3 MH01308107
Thiết kế chuyển động 2D 

với Adobe Flash
3

015-TKCĐ2D Adobe 

Flash.DH1_HK1B.20-21

2 MH01308106
Thiết kế đồ họa với Adobe 

Illustrator
3

015-TKĐH Adobe 

Illustrator.DH1_HK1B.20-21

2 MH01308106
Thiết kế đồ họa với Adobe 

Illustrator
3

015-TKĐH Adobe 

Illustrator.DH2_HK1B.20-21

Nguyễn Đỗ Thư 

Hương

30

B.202

30

3 MH01308107
Thiết kế chuyển động 2D 

với Adobe Flash
3

015-TKCĐ2D Adobe 

Flash.DH2_HK1B.20-21

Trần Nguyễn Anh 

Chi
30 B.404
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30 Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 9 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 12 6 A.209

30 Trương Châu Long Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 3 3 A.201

30 Trương Châu Long Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 10 12 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 9 3 A.201

60 Châu Trần Trúc Ly Sáu Chiều 06/11/2020 08/01/2021 7 12 6 A.209

30 Trương Châu Long Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 4 6 3 A.201

30 Trương Châu Long Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 1 3 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 10 12 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Năm Chiều 05/11/2020 07/01/2021 7 12 6 A.406

30 Trương Châu Long Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 4 6 3 A.201

30 Trương Châu Long Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 4 6 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30 Châu Trần Trúc Ly Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 10 12 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 12 6 A.209

30 Trương Châu Long Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 9 3 A.202

30 Trương Châu Long Sáu Chiều 06/11/2020 08/01/2021 7 9 3 B.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

30
Nguyễn Trung 

Kiên
Hai Sáng 02/11/2020 04/01/2021 4 6 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 12 6 A.209

30 Trương Châu Long Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 9 3 A.201

30 Trương Châu Long Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2021 4 6 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

015-LTnc.LW6_HK1B.20-21

015-LTnc.LW5_HK1B.20-21

015-DLL.LW5_HK1B.20-21

015-LTnc.LW4_HK1B.20-21

015-DLL.LW4_HK1B.20-21

2 MH01308071

015-DLL.LW7_HK1B.20-21

2

1 MH01308068 Lập trình nâng cao 4

2 MH01308071 Dữ liệu lớn 3

MH01308071 Dữ liệu lớn 3 015-LTnc.LW6_HK1B.20-21

015-LTnc.LW7_HK1B.20-21

1

MH01308071 Dữ liệu lớn 3

MH01308068 Lập trình nâng cao 4

MH01308071 Dữ liệu lớn 3

MH01308068 Lập trình nâng cao 4

1

2

1

MH01308068 Lập trình nâng cao 4
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30
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015-LTnc.LW3_HK1B.20-21MH01308068 Lập trình nâng cao 4

Dữ liệu lớn 3 015-DDLL.LW3_HK1B.20-21
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30

Nguyễn Trung 

Kiên
Hai Sáng 02/11/2020 04/01/2021 4 6 3 A.201

60
Nguyễn Trung 

Kiên
Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 12 6 A.309

30 Trương Châu Long Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 9 3 A.202

30 Trương Châu Long Sáu Chiều 06/11/2020 08/01/2021 10 12 3 A.309

3 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

1 MH02309040 Thiết kế mạch tích hợp 2 30 015-TKMTH.CM1_HK1B.20-21
Phan Thị Ngọc 

Sương
30 Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 3 3

2 MH02308067 Sữa chữa Laptop 2 30 015-SCLaptop.CM1_HK1B.20-21
Phan Thị Ngọc 

Sương
30 Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 4 6 3

3 MH02309042 Thiết kế số Verilog 2 30
015-TKS Verilog.CM1_HK1B.20-

21

Phan Thị Ngọc 

Sương
30 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 9 3

4 MH02301054
Thực hành thiết kế số 

Verilog
1 30

015-TH TKS 

Verilog.CM1_HK1B.20-21

Phan Thị Ngọc 

Sương
30 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 10 12 3

5 MH02309043 Hệ điều hành 2 30 015-HĐH.CM1_HK1B.20-21
Nguyễn Trung 

Kiên
30 Bảy Sáng 07/11/2020 09/01/2021 4 6 3 A.207

6 MH02301066 Thực tập điện-Điện tử 2 60 015-TTĐ-ĐT.CM1_HK1B.20-21 Bùi Văn Nhất 30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/01/2021 7 12 6 B.301

7 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

Hai Sáng 02/11/2020 28/12/2020 1 4 4 A.307

Ba Sáng 03/11/2020 29/12/2020 1 4 4 A.307

Sáu Chiều 06/11/2020 08/01/2020 7 10 4 A.207

Bảy Chiều 07/11/2020 02/01/2020 7 10 4 A.207

15 Tư Sáng 04/11/2020 18/11/2020 1 5 5 A.207

60 Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2020 1 6 6 B.103

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

015-LTnc.LW8_HK1B.20-21

 MH04309001

2 MH01308071 Dữ liệu lớn 3 015-DLL.LW8_HK1B.20-21

1 MH01308068 Lập trình nâng cao 4

1

30

B.301

B.203

30

3 MH05309024 Sổ sách kế toán 3 025-SSKT.KT1_HK1B.20-21
Trần Thị 

Phương Mai
20

2 MH03309013 Nguyên lý thống kê 3 75 025-NLTK.KT1_HK1B.20-21
Trương Thị 

Ánh Nguyệt
50
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Toán tài chính 3 75 025-TTC.KT1_HK1B.20-21
Trần Thị Phương 

Mai
50
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Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 4 6 3 A.209

Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 7 9 3 A.207

Ba Sáng 03/11/2020 05/01/2021 1 3 3 A.209

Tư Chiều 04/11/2020 06/01/2021 10 12 3 A.207

Năm Sáng 05/11/2020 07/01/2021 1 3 3 A.207

Sáu Sáng 06/11/2020 08/01/2021 1 3 3 A.207

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N1_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Ba Chiều 03/11/2020 29/12/2020 7 11 5 A.801

Hai Chiều 02/11/2020 04/01/2021 7 9 3

Tư Sáng 04/11/2020 06/01/2021 4 6 3

Tư Chiều 04/11/2020 23/12/2020 7 10 4 B.202

Năm Chiều 05/11/2020 17/12/2020 7 10 4 B.202

30

30

30

30

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

Tư Chiều 04/11/2020 23/12/2020 7 10 4 B.202

Năm Chiều 05/11/2020 17/12/2020 7 10 4 B.202

30

30

30

30

4 MH48300002 Kỹ năng mềm 2 45 025-KNM.N2_HK1B.20-21 Trần Hải Nguyên 300 Sáu Chiều 06/11/2020 02/01/2021 7 11 5 A.801

3 MH03309091
Thiết kế và dàn trang với 

Indesign
3

025-TK&DT 

Indesign.QT1_HK1B.20-21
Trần Nữ Vĩ Thức

1 MH03309088
Truyền thông đa phương 

tiện & tiếp thị điện tử
3

2 MH03309092
Dựng phim với Adobe 

Premiere
3

025-DPAdobe 

Premiere.QT1+2_HK1B.20-21
Phạm Ngọc Cường

B.403

C
D

1
9
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T
2

B.402Trần Nữ Vĩ Thức 30 Hai Sáng 02/11/2020 04/01/2021 1 6

30 Ba Chiều 03/11/2020 05/01/2021 7 12 6

30 Bảy Chiều 07/11/2020 09/1/2021 7 12 6 B.404

1

5  MH03309035 Anh văn thương mại 3 60

3  MH03304050
Hàng hóa trong thương 

mại quốc tế
3

2  MH03309039
Quản trị Chuỗi cung ứng 

toàn cầu
3

60

60

60

L
O

G
IS

T
IC

S

A.303

C
D

1
9

L
G

1
C

D
1

9
Q

T
1

Q
U

Ả
N

 T
R

Ị K
IN

H
 D

O
A

N
H

3Kinh doanh quốc tế MH03309049

60

025-

TTĐPT&TTĐT.QT1+2_HK1B.20-

21

Trần Ngọc 

Chiêu Đăng
60

30
Hoàng Thị

Hồng Loan
025-KDQT.LG1_HK1B.20-21

105-AVTM.LG1_HK1.20-21
Nguyễn Trung 

Hiếu

025-HHTTMQT.LG1_HK1.20-21
Phạm Ngọc 

Phương
30

025-QTCCUTC.LG1_HK1B.20-21
Hoàng Thị 

Hồng Loan
30

3 MH03309091
Thiết kế và dàn trang với 

Indesign
3

025-TK&DT 

Indesign.QT1+2_HK1B.20-21
6

1 MH03309088
Truyền thông đa phương 

tiện & tiếp thị điện tử
3 60

025-

TTĐPT&TTĐT.QT1+2_HK1B.20-

21

Trần Ngọc 

Chiêu Đăng
60

2 MH03309092
Dựng phim với Adobe 

Premiere
3

025-DPAdobe 

Premiere.QT2_HK1B.20-21
Phạm Ngọc Cường 30 Sáu Sáng 06/11/2020 08/1/2021 1 6 6 B.404
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